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HƯỚNG DẪN ĐIỀN PHỤ BIỂU 02:
SỐ NGƯỜI TRONG CÁC TỔ CHỨC 
CÓ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

1. Khái niệm, phương pháp tính
Số người trong các tổ chức có hoạt động KH&CN là những lao động được tổ chức có hoạt động KH&CN quản lý, sử dụng và trả lương, bao gồm cả lao động được tuyển dụng chính thức và lao động hợp đồng từ 01 năm trở lên.
Phương pháp tính: Tổng số người trong các tổ chức có hoạt động KH&CN tại thời điểm báo cáo.
2. Cách ghi biểu
- Cột 1: Ghi tổng số người trong các tổ chức có hoạt động KH&CN, tương ứng với các dòng cột A. (Giá trị Cột 1= cột 2 + cột 3 + cột 4 + cột 5 + cột 6);
- Cột 2 - cột 8: Ghi số người trong các tổ chức có hoạt động KH&CN theo trình độ chuyên môn và chức danh, tương ứng với các dòng cột A. Một người ở cột trình độ chuyên môn có thể được ghi trùng ở cột chức danh.
Mục "1. "Trong đó số Nữ": Dùng để xác định số người trong các tổ chức KH&CN có giới tính nữ. 
Mục "2. Chia theo loại hình tổ chức": Gồm 3 phân nhóm: Tổ chức khoa học và công nghệ; Doanh nghiệp có hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp và các tổ chức khác có chức năng hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Trong đó mỗi phân nhóm chia theo số nữ và dân tộc thiểu số.
Mục "3. Chia theo quốc tịch": Trong đó chia theo 2 nhóm là người Việt Nam (dân tộc Kinh và dân tộc thiểu số) và người nước ngoài. Nếu có lao động là người dân tộc thiểu số, thì tính tổng số, không phân biệt thành nhóm dân tộc thiểu số (như H'mong, Thái,..). Nếu có người nước ngoài thì chỉ ghi số lượng, không phân biệt quốc tịch.
Mục "4. Chia theo lĩnh vực đào tạo": Chia theo các lĩnh vực chính: 1. Khoa học tự nhiên; 2. Khoa học kỹ thuật và công nghệ; 3. Khoa học y, dược; 4. Khoa học nông nghiệp; 5. Khoa học xã hội; 6. Khoa học nhân văn; 7. Khác.
Mục 5. “Chia theo độ tuổi”: đến 35 tuổi, từ 36-55 tuổi, từ 56-60 tuổi, từ 61-65 tuổi, trên 65 tuổi.
3. Danh sách Phó Giáo sư, Giáo sư
Thống kê danh sách các Phó Giáo sư, Giáo sư (Họ và Tên, lĩnh vực nghiên cứu, năm phong hàm) thuộc cơ quan, đơn vị quản lý (nếu có).

